
Mẫu số 5 

TÊN THƯƠNG NHÂN 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: … …, ngày … tháng … năm … 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU, MUA TỪ NGUỒN SẢN XUẤT TRONG NƯỚC, PHA CHẾ, 
XUẤT KHẨU, TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU XĂNG DẦU 

Kính gửi: Bộ Công Thương 

Công ty (Thương nhân nghiệp kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu) báo cáo tình hình thực 
hiện nhập khẩu/ xuất khẩu/ mua xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước/ tạm nhập tái xuất, chuyển 
khẩu xăng dầu trong tháng … năm … như sau: 

NHẬP KHẨU ĐỂ TIÊU THỤ NỘI ĐỊA 

Đơn vị : m³ /tấn, nghìn USD 

Chủng loại 
(chi tiết 

từng chủng 
loại) 

Thị trường 
nhập khẩu 

Thực hiện tháng báo 
cáo 

Lũy kế từ đầu năm 
Ước thực hiện tháng 

kế tiếp 

Số lượng Trị giá Số lượng Trị giá Số lượng Trị giá 

…….        

………        

Tổng        

Ghi chú: Lượng xăng dầu nhập khẩu để tiêu thụ nội địa nêu trên không bao gồm lượng xăng dầu đã 
tạm nhập nhưng không tái xuất, chuyển vào nội địa, Lượng xăng dầu nhập khẩu bao gồm cả các loại 
nguyên liệu nhập khẩu để pha chế xăng dầu 

MUA TỪ NGUỒN SẢN XUẤT TRONG NƯỚC 

Chủng loại 

Thực hiện tháng 
báo cáo 

Lũy kế từ đầu năm 
Ước thực hiện tháng 

kế tiếp 

Số lượng Trị giá Số lượng Trị giá Số lượng Trị giá 

………       

……       

Tổng       

Pha chế xăng dầu 

Chủng loại Thực hiện trong tháng Lũy kế đến hết tháng báo 
cáo 

Ước thực hiện tháng tiếp 
theo 

Số lượng 
(m³ ,tấn) 

Trị giá (USD/VND) Số lượng 
(m³ ,tấn) 

Trị giá (USD) Số lượng 
(m³ ,tấn) 

Trị giá (USD) 

I. Nguyên liệu       

1. Trong nước       

…       

Tổng số       

2. Nhập khẩu       

…       

Tổng số       



II. Sản phẩm 

pha chế 

      

…       

Tổng số sản 

phẩm 

      

XUẤT KHẨU XĂNG DẦU 

Chủng 
loại 

Giấy phép của 
Bộ Công 
Thương 

Thị trường 
xuất khẩu 

Thực hiện tháng 
báo cáo 

Lũy kế từ đầu 
năm 

Ước thực hiện tháng 
kế tiếp 

Số, ngày cấp  Số lượng Trị giá Số lượng Trị giá Số lượng Trị giá 

…         

…         

Tổng         

TẠM NHẬP ĐỂ TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU 

Chủng loại 
Thị trường 
nhập khẩu 

Thực hiện tháng 
báo cáo 

Lũy kế từ đầu năm 
Ước thực hiện 
tháng kế tiếp 

Số lượng Trị giá Số lượng Trị giá Số lượng Trị giá 

…..        

….        

Tổng        

TÁI XUẤT 

Chủng loại 
Thị trường 

tái xuất 

Thực hiện tháng 
báo cáo 

Lũy kế từ đầu năm 
Ước thực hiện 
tháng kế tiếp 

Số lượng Trị giá Số lượng Trị giá Số lượng Trị giá 

….        

…..        

Tổng        

Thương nhân cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung báo cáo trên đây./. 

 

 Người đại diện theo pháp luật của thương nhân 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 

 

 

 

 


